KẾ HOẠCH CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
BÉ TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
(Thực hiện 4 tuần từ ngày 16/3 đến 10/04/2026)
GV: Hoàng Thị Nga                  lớp: Bé B
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

		Lĩnh vực phát triển thể chất	

	MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
- Cân nặng:
+ Trẻ trai:12,7 - 21,2kg.
+ Trẻ gái: 12,3 - 21,5kg
- Chiều cao (cm) :
+ Trẻ trai: 94,9 - 111,7 cm
+ Trẻ gái: 94,1 - 111,3 cm
	- Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu khuyến nghị về năng lượng  tại trường của 1 trẻ trong một ngày 
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ 
- Phòng chống suy dinh dưỡng. Phòng tránh các bệnh thường gặp. 
-  Khám sức khoẻ định kỳ, cân đo theo dõi trẻ qua biểu đồ tăng trưởng, theo dõi tiêm chủng
- Lắp ghép tháp dinh dưỡng của bé (steam)
	Giờ ăn, hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT6. Trẻ biết nhận ra một số vật dụng nguy hiểm, biết tránh nơi nguy hiểm và biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở. Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- Không chơi những nơi nguy hiểm: ao, hồ sông, bể chứa nước, giếng, hố vôi ....
- Dạy trẻ phòng tránh các vật dụng dẫn điện gây điện giật 
- Tự phòng tránh một số hành động nguy hiểm: 
+ Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....
+ Không tự lấy thuốc uống.
+ Không leo trèo bàn ghế, lan can.
+ Không nghịch các vật sắc nhọn.
+ Không theo người lạ ra khỏi nhà,  khu vực trường lớp.
+ Không cười đùa trong khi ăn uống…
+ KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy
	* Hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Cô giáo dục trẻ tự phòng tránh một số hành động nguy hiểm như không leo trèo bàn ghế, lan can.
* Hoạt động chiều: Kỹ năng sống: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

	MT8. Trẻ giữ được thăng bằng  cơ thể khi thưc hiện vận động và biết kiểm soát được vận động: Đi /chạy.

	- Đi hết đoạn đường hẹp dài 3m, rộng 0,2m
T/C: ô tô và chim sẻ 
- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ T/C:Kéo cưa lừa xẻ
- Chạy theo đường díc dắc (3-4 điểm) không lệch ra ngoài
+T/C: chuyền bóng
-Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
T/C: lộn cầu vồng
	*Hoạt động học: 
- Đi hết đoạn đường hẹp dài 3m, rộng 0,2m
T/C: ô tô và chim sẻ 
- Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
+ T/C:Kéo cưa lừa xẻ
- Chạy theo đường díc dắc (3-4 điểm)không lệch ra ngoài
+T/C: chuyền bóng
+Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
T/C: lộn cầu vồng     

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT14. Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát sự vật, hiện tượng; hay đặt câu hỏi về đối tượng.
	- Các sự vật, hiện tượng: nắng, mưa, nóng lạnh và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ.
+ Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời....

	
Hoạt động ngoài trời

+ Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời..

	MT17. Làm thử nghiệm đơn giản để quan sát, tìm hiểu đối tượng với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Làm thử nghiệm đơn giản
+Thả vật chìm nổi. 
+ Pha màu nước, pha đường, muối.
Trải nghiệm:  Pha nước chanh, vắt nước cam...
thả thuyền dưới  nước (Steam)
thả thuyền dưới  nước (Steam)
	Hoạt động góc: 
+ Pha màu nước, vắt nước chanh, nước cam
*Hoạt động ngoài trời: Trải nghiệm vật chìm vật nổi, pha màu nước, chất tan và không tan
thả thuyền dưới  nước (Steam)
thả thuyền dưới  nước (Steam)

	MT18.  Thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau để biết gọi tên, đặc điểm cấu tạo, công dụng của một số PTGT quen thuộc
	- Tên gọi, đặc điểm cấu tạo, công dụng của một số PTGT quen thuộc của:
+ Phương tiện giao thông đường bộ
+ Phương tiện giao thông đường thuỷ.
+ Phương tiện giao thông đường hàng không
+ Quan sát: Xe máy, xe đạp, ô tô...
- Trẻ biết chấp hành quy định giao thông đơn giản (đi theo hàng, chờ đèn xanh)
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
- Bé thích phương tiện gì?
	.* Hoạt động học: 
+ Trò chuyện sáng unis: Bé thích phương tiện gì?
 +Phương tiện giao thông đường bộ
+ Phương tiện giao thông đường thuỷ.
+ Phương tiện giao thông đường hàng không
* Hoạt động chiều :
- Trò chơi : Đưa phương tiện giao thông về đúng bến.
-Trẻ biết chấp hành quy định giao thông đơn giản (đi theo hàng, chờ đèn xanh)
* Hoạt động ngoài trời: Quan sát xe đạp, quan sát xe máy.

	MT19.Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	+ Một số phương tiện giao thông
	HĐ học. Hoạt động góc
- Trẻ phân loại phương tiện giao thông theo một dấu hiệu nhất định.


	MT26. Kể tên một vài danh lam thắng cảnh, những địa danh của quê hương.
	- Nhận biết 1 số đặc điểm nổi  bật về quê hương An Châu, nghệ An với những địa danh: Đình Xuân Aí, Đình Nguyệt Tiên, Đền An Dương Vương,
	Hoạt đón trả trẻ
Giới thiệu cho trẻ biết 1 số đặc điểm nổi  bật về quê hương An Châu, nghệ An với những địa danh: Đình Xuân Aí, Đình Nguyệt Tiên, Đền An Dương Vương,

	MT27. Quan tâm đến số lượng; Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5. Biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau.
	+ Đếm đến 3, tạo nhóm có số lượng 4 (Số 4 tiết 1)
- Mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 4 (số 4 tiết 2)

	Hoạt động học:
+ Số 4 tiết 1
+ số 4 tiết 2
 Hoạt động góc
- Trò chơi học toán (Montessorri) 
- Trò chơi học đếm (Montessorri)


	MT28: Trẻ biết gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5. Biết tách một  nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	+ Tách/gộp 2 nhóm đối tượng trong phạn vi 4 (số 4 tiết 3)



	Hoạt động góc
+ Tách/gộp 2 nhóm đối tượng trong phạn vi 4 (số 4 tiết 3)

	MT29. Trẻ Biết xếp tương ứng 1-1, ghép đôi. Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép lại
	
+ Xếp xen kẽ các PTGT

	- Hoạt động góc: 
+ Xếp xen kẽ các PTGT

	MT31. Nhận dạng và gọi tên các: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật
	-  Sử dụng các hình học để chắp ghép thành ptgt
- Xếp PTGT từ các hình học (Montessori)

	- Hoạt động góc: 
Xếp PTGT từ các hình học (Montessori)


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT36. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	*Phương tiện giao thông
- Thơ
+ Bé và mẹ.(Lương thị xiêm).
+ Đèn đỏ đèn xanh (Vương Trọng).
+ Xe chữa cháy (Phạm Hổ)
+ Bến cảng Hải Phòng
+ Em đi máy bay
+ Đi chơi phố

	*Hoạt động học
Thơ: + bé và mẹ
+ Bến cảng Hải Phòng
+ Em đi máy ba
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ đề phương tiện giao thông.
* Hoạt động chiều: đọc một số bài thơ về chủ đề:
 + Đèn đỏ, đèn xanh.
 + Đi chơi phố
+ Xe chữa cháy (Phạm Hổ)

	MT37. Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn. Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
- Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng Anh phù hơp với độ tuổi..
	- Truyện:  
+ Xe lu và xe ca. (Phong thu) (ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap)
+ Kiến con đi xe ô tô. (Phạm chi mai). (ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap)
+ Thỏ con sang đường (Phong Thu).
+ Xe đạp trên đường phố (Thu Hạnh).

	 *Hoạt động học :
 + Xe lu và xe ca. (Phong thu) (ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap)
*Chơi, hoạt động ở các góc: Kể truyện theo tranh.

	MT40: Thích vẽ, “viết” nguệch ngoạc Nhận ra một số  ký hiệu thông thường trong cuộc sống.
	Làm quen với cách viết tiếng viêt (hướng viết từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới).
- Làm quen với 1 số ký hiệu: nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông: đường dành cho người đi bộ….
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
Hướng đẫn trẻ biển báo giao thông: đường dành cho người đi bộ….


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT42. Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. Cố gắng thực hiện công việc được giao(trực nhật, dọn đồ chơi...).
	+ Trò chơi, hoạt động học, thực hiện bài tập, hoạt động lao động, vui chơi dã ngoại, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân…
+ Thực hiện công việc được người lớn giao như trực nhật: Xếp cất gối, xếp cất ghế, xếp khăn, chia giấy vẽ, cất dọn đồ dùng, đ
ồ chơi..
- SEL: + Bé tự tin tham gia cùng bạn
	Hoạt động góc:
 SEL: + Bé tự tin tham gia cùng bạn


	MT45. Thực hiện được một số quy  quy định ở lớp và gia đình…
	Đi bộ đi bên phải đường, đi bên lề đường, ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm
	HĐH và mọi lúc mọi nơi: Giáo dục trẻ biết được một số quy định luật lệ của các PTGT


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT50.  Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc quen thuộc 
	PTGT: Đi trên vỉa hè (Nguyễn Thị Thanh), Tàu hỏa (Bùi Anh Tôn ), Anh phi công ơi (Xuân Giao-Xuân Quỳnh ), Bác đưa thư vui tính, Anh phi công ơi, Bài học giao thông.
, Đèn đỏ đèn xanh (Lương vĩnh), Đường em đi, Bạn ơi có biết (Hoàng Yến), Em tập lái ô tô (Nguyễn Văn Tý), Em đi qua ngã tư đường phố (Hoàng Văn Yến), Đường em đi, Đoàn tàu nhỏ xíu (Mộng Lân), Nhớ lời cô dặn (Hồng Ngọc)
* Trò chơi âm nhạc:
- Ca sĩ dấu mặt.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
	*Hoạt động học
- NH:Anh phi công ơi, bác đưa thư vui tính. Bạn ơi có biết không
* Trò chơi âm nhạc:
- Ca sĩ dấu mặt.
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
* Chơi, hoạt động ở các góc: Góc nghệ thật nghe hát.....
* Hoạt động mọi lúc  mọi nơi.
 - Bài học giao thông, em ngồi lái máy bay…
- Đọc đồng dao, ca dao về chủ điểm phương tiện giao thông

	MT52. Hát tự nhiên, hát  được theo giai điệu bài hát quen thuộc. Biết vận động theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc (Vỗ tay  theo nhịp, phách, vận động minh họa). Biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	* PTGT: 
 Đường em đi (Ngô Quốc Tính , Đèn xanh đèn đỏ (Lương vĩnh )em đi qua ngã tư đường phố(Hoàng Văn Yến ), Đoàn tàu nhỏ xúi (Mộng Lân), 
- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông

	*Hoạt động học:
- Dạy hát : Em đi qua ngã tư đường phố
- VĐMH: Đèn xanh đèn đỏ (Lương vĩnh ) 
- VTTN: Em đi chơi thuyền
- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông
* Chơi, hoạt động ở các góc: Góc nghệ thuật cho trẻ hát các bài trong chủ đề.

	MT53: Trẻ biết dung sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Gắn các bộ phận tạo thành xe ô tô, xe máy... 
+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ giấy, hộp, lọ…(Steam)

	Hoạt động góc
- Gắn các bộ phận tạo thành xe ô tô, xe máy... 
+ Làm ô tô, tàu hỏa, thuyền từ giấy, hộp, lọ…(Steam)

	MT54. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang… để tạo thành bức tranh đơn giản. Biết tô màu cho bức tranh phù hợp

	Tạo hình
+ Tô màu kinh khí cầu.
+ Vẽ, tô màu ô tô.
+ Vẽ , tô màu xe máy.

	Hoạt động học: 
+ Vẽ, tô màu ô tô.
+ Vẽ , tô màu xe máy.
Hoạt động chiều :
+ Tô màu kinh khí cầu.


	MT55. Trẻ biết cắt, xé dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản.
	Thủ công
+ Làm cánh buồm.
+ Ghép hình ô tô.
 

	Hoạt động chiều:
+ Làm cánh buồm.
+ Ghép hình ô tô

	MT57. Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	- Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm.
	Hoạt động góc
Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm.

	MT59. Tiếng Anh:
Nghe:  - Nghe từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật và hành động rất đơn giản, quen thuộc với lứa tuổ;
- Nghe số từ 1 đến 3;
- Nghe và làm theo yêu cầu đơn lẻ rất đơn giản, quen thuộc;
- Nghe và trả lời bằng cử chỉ, hành động, 1-2 từ hoặc một số mẫu câu rất đơn giản, quen thuộc khi chào hỏi, tạm biệt và được hỏi tên…
- Nghe và thực hiện hướng dẫn khi tham gia các trò chơi rất đơn giản, phù hợp với lứa tuổi;
- Nghe bài hát rất đơn giản, phù hợp với lứa tuổi; Nghe nội dung truyện tranh rất đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
Nói: - Nhắc lại, nói từ chỉ người, tên đồ vật, sự vật và hành động rất đơn giản, quen thuộc.
- Phát âm tương đối rõ ràng các từ đơn lẻ trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Phản hồi bằng cử chỉ và trả lời bằng 1-2 từ hoặc một số mẫu câu rất đơn giản, quen thuộc khi chào hỏi, tạm biệt và được hỏi tên; trong một số tình huống giao tiếp rất đơn giản, quen thuộc khác;
- Hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc;
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản của truyện đã được nghe.
Làm quen với đọc
- Làm quen với tranh ảnh, minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, và hành động rất đơn giản và quen thuộc Làm quen với truyện tranh, cầm sách đúng chiều, mở sách và xem tranh
	* Chủ đề giao thông:
Từ vựng: "car - it is a car" (ô tô - nó là một chiếc ô tô)
- Bài hát: Transportation song ( bài hát về phương tiện )

	Hoạt động đón trả trẻ
Cho trẻ nghe các bài hát tiếng anh
Từ vựng: "car - it is a car" (ô tô - nó là một chiếc ô tô)
- Bài hát: Transportation song ( bài hát về phương tiện )
.


	MT60. Aerobic: - 
   - Vận động vừa sức vừa với tốc độ nhịp nhạc, động tác vận động đi từ dễ đến khó và được nâng dần theo thời gian và theo sự phát triển của trẻ phù hợp với độ tuổi, biết tập các tư thế của hoạt động thể dục theo nhạc.
   - Làm quen các động tác 
thể dục đơn giản: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, các động tác phát triển tố chất trên toàn cơ thể.
   - Trẻ tập luyện các bài tập dẻo cơ bản: Xoạc chân ngang, đá chân trước sau, dẻo vai, dẻo hông, dẻo lườn, dẻo lưng. 
   - Trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
- Diễu hành, nhún chân, lắc hông: Trăng tròn tròn, Bé đi mẫu giáo, Đi học
- Chạy bộ, nhún chân, dạng chân ngang: Bài tập thể dục buổi sáng, Chicken dance 
- Nhún khép, nhún bước chân, dẻo lườn, thăng bằng ngang: Mẹ ơi tại sao, Mẹ và cô, Gia đình nhỏ hạnh phúc to
- Nâng gối, lắc hông đánh tay chéo, ke chân, dẻo vai: Anh phi công ơi, Pikachu, Ông già noel
- Tách ghép chân Jack, tách khép ngang khép chân, dẻo lưng, di chuyển vỗ tay: Chú thỏ con, Búp bê bằng bông, Baby shark
- Nhảy chân chéo trước sau lunge, đá chân, kiểng chân khuỵ gối: Vườn cây ba trồng, Tết ơi là tết, Xúc xắc xúc xẻ
- Đá chân cao thăng bằng đứng, nhảy bằng 2 mũi chân: Chú công an tí hon, Chiếc thuyền nan
- Động tác điều hoà, sóng thân, bước ngang: Nắng sớm, Five litle duck
- Kết hợp nhún chân bước ngang, diễu hành kết hợp tay: Bé yêu biển lắm, Úp lá khoai
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
+Cô mở nhạc cho trẻ 
- Diễu hành, nhún chân, lắc hông: Trăng tròn tròn, Bé đi mẫu giáo, Đi học
- Chạy bộ, nhún chân, dạng chân ngang: Bài tập thể dục buổi sáng, Chicken dance 
- Nhún khép, nhún bước chân, dẻo lườn, thăng bằng ngang: Mẹ ơi tại sao, Mẹ và cô, Gia đình nhỏ hạnh phúc to
- Nâng gối, lắc hông đánh tay chéo, ke chân, dẻo vai: Anh phi công ơi, Pikachu, Ông già noel
- Tách ghép chân Jack, tách khép ngang khép chân, dẻo lưng, di chuyển vỗ tay: Chú thỏ con, Búp bê bằng bông, Baby shark
- Nhảy chân chéo trước sau lunge, đá chân, kiểng chân khuỵ gối: Vườn cây ba trồng, Tết ơi là tết, Xúc xắc xúc xẻ
- Đá chân cao thăng bằng đứng, nhảy bằng 2 mũi chân: Chú công an tí hon, Chiếc thuyền nan
- Động tác điều hoà, sóng thân, bước ngang: Nắng sớm, Five litle duck
- Kết hợp nhún chân bước ngang, diễu hành kết hợp


             
                       




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 26
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Thực hiện từ ngày 16/03- 20/03/2026)
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
  TDS
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện giao thông đường bộ

	Hoạt động học 
	LVPTTC
V ĐCB:  Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
TCVĐ: 
Kéo cưa lừa xẻ(ngoài trời)
	LVPTNT
KPKH:
phương tiện giao thông đường bộ
	LVPTTM:
Tạo hình: Vẽ tô màu  ô tô

	 LVPTNN  
Thơ : Bé và mẹ
	LVPTTM
VĐTN: Đèn đỏ đèn xanh
NH:Bác đưa thư vui tính 

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát xe đạp, quan sát xe máy, tập erobic, trải nghiệm vật chìm vật nổi, giao lưu trò chơi
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, mèo đuổi chuột, kéo co, ô tô và chim sẻ
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.

	Chơi hoạt động ở các góc

	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn, bác sỹ, pha nước , vắt nước chanh
Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố; gắn các bộ phận để tạo thành xe ô tô ,xe máy
Góc học tập, sách: Xem tranh ảnh về ptgt, chơi trò chơi dân gian, xếp xen kẽ ptgt, ghép hình theo bóng, Xếp PTGT từ các hình học (Montessori)
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, làm các phương tiện giao thông đường bộ từ các nguyên vật liệu khác nhau. Hát, múa về  chủ đề, chơi trò chơi montessori
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, pha xăng

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

	Hoạt động chiều

	- Hướng dẫn trò chơi: Ô tô và chim sẻ. 
- Thực hiện vở chủ đề
-Sinh hoạt chuyên môn
- đọc các bài thơ trong chủ đề:Bài đi chơi phố
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.


                                  
















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 27:
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Thực hiện từ ngày 23/03- 27/03/2026)
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
  TDS
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề.
- Tập kết hợp bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện giao thông đường bộ

	Hoạt động học 
	LVPTTC
V ĐCB:  Đi hết đoạn đường hẹp dài 3m, rộng 0,2m
TCVĐ: ô tô và chim sẻ 
(Ngoài trời)
	LVPTNT
Trò chuyện sáng unis: - Bé thích phương tiện gì?
	LVPTTM:
Tạo hình: Vẽ tô màu  xe máy

	 LVPTNN  
Truyện
+ Xe lu và xe ca. (ứng dụng sơ đồ tư duy mindmap)
	LVPTTM
DH: Em  đi qua ngã tư đường phố
TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
(Phong âm nhạc)

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan xe ôtô, QS bầu trời, tập erobic, trải nghiệm chất tan, không tan, Trải nghiệm với cát
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, mèo đuổi chuột, kéo co, ô tô và chim sẻ
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi.

	Chơi hoạt động ở các góc

	Góc phân vai: Cửa hàng , bán hàng, nấu ăn, bác sỹ, trải nghiệm vắt nước chanh
Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố, lắp ghép ô tô. 
Góc học tập, sách: Xem tranh ảnh về ptgt, chơi trò chơi dân gian, xếp hình xếp cạnh tạo thành xe ôtô, ghép hình theo bóng, chơi với bài tập montessori
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, làm ô tô bằng các hộp sữa,lọ (steam). Hát, múa về  chủ đề, chơi trò chơi kĩ năng sống
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, pha xăng

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Trẻ ngủ ngon và đủ giấc.
- Trẻ ăn ngon miệng, biết giúp cô chuẩn bị bữa ăn.
- Trẻ được vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn.

	Hoạt động chiều

	- Hướng dẫn trò chơi: đưa phương tiện giao thông về đúng bến 
- KNS: Đội mũ bảo hiềm khi ngồi trên xe máy
-Thủ công: ghép hình ô tô.
- đọc các bài thơ trong chủ đề:Xe chửa cáy 
- Vệ sinh nhóm lớp, biểu diễn văn nghệ cuối tuần.




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀTUẦN 28:
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY-LỄ HỘI ĐỀN CUÔNG
Thực hiện từ ngày 30/03- 03/04/2026
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- TDS
	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề “một số phương tiện và giao thông đường thủy và lễ hội đền cuông”
- Tập kết hợp bài hát: “Em đi chơi chơi thuyền” 
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện giao thông đường thủy.	

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: 
Một số ptgt đường thủy(ca nô, tàu thủy, thuyền buồm)
	 LVPTTC
Thể dục:
 VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TC: lộn cầu vồng
	LVPTNT
Toán: 
Số 4 tiết 1

	LVPTNN
Thơ: Bến cảng hải phòng

	. LVPTTM
Âm nhạc:
VDMH: Em đi chơi thuyền
NH: Bạn ơi có biết không 

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Tập erobic, thả thuyền dưới nước (steam), trải nghiệm pha màu nước, trải nghiệm với đá, quan sát vườn rau
Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, bánh xe quay, mèo đuổi chuột, cướp cờ, kéo co
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi

	Chơi, hoạt động ở các  góc

	Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống, bán hàng, nấu ăn,trải nghiệm vắt nước cam
Góc xây dựng: Xây dựng bến cảng, lắp ghép tàu, thuyền, bè...
Góc học tập, sách: Trẻ gọi tên phân loại PTGT. Xếp thuyền từ nvl, xem tranh ảnh, sách về chủ đề, chơi cắp cua bỏ giỏ, ném vòng cổ chai, xếp hình với bóng, trò chơi học toán montesorri
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn xé dán, làm thuyền từ giấy (steam). Kể truyện theo tranh các câu truyện trong chủ đề
Góc thiên nhiên: Gấp- thả thuyền.chăm sóc cây

	Hoạt động ăn, ngủ
	Giờ ăn:- Trẻ giúp cô chuẩn bị khăn lau tay, giấy để bàn lau miệng.
· Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn,ăn nhanh an hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.
Giờ ngủ:Trẻ ngủ đủ ấm, ngủ ngon.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ xếp các hình học tạo nên các PTGT
- Thực hiện vở thủ công: Làm cánh buồm
- Thực hiện vở chủ đề.
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Vui văn nghệ  - phát phiếu bé ngoan cuối tuần.


                                              
	












KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 29:
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Thực hiện từ ngày 06/04 - 10/04/2026
	NỘI DUNG
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ- TDS

	- Cho trẻ xem tranh ảnh về chủ đề “một số phương tiện và giao thông đường hàng không”
- Tập kết hợp bài hát: “Anh phi công ơi” 
- Trò chuyện với trẻ về một số phuơng tiện giao thông đường hàng không.	

	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH: 
Một số phương tiện giao thông đường hàng không.
	LVPTTC
Thể dục:
Chạy liên tục trong đường dích dắc(3 – 4 điểm) không chệch ra ngoài
TC: Chuyền bóng

	LVPTNT:
Toán:
Số 4 tiết 2
	LVPTNN
Thơ .
Em đi máy bay

	LVPTTM
Âm nhạc:
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề: Em đi qua ngã tư đường phố, em đi chơi thuyền, đèn đỏ đè xanh…
NH:Anh phi công ơi
T/C:Ca sỹ dấu mặt

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết,quan sát vườn rau, làm thí nghiệm chất tan chất không tan, tập erobic, giao lưu trò chơi
Trò chơi vận động: Bánh xe quay, ném bóng vào gôn, gieo hạt, mèo đuổi chuột……
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi

	Chơi, hoạt động ở các  góc

	Góc phân vai: Cửa hàng ăn uống, bán hàng, nấu ăn.....
Góc xây dựng: Xây dựng sân bay,  gấp máy bay...
Góc học tập, sách: Trẻ gọi tên phân loại PTGT. Xếp máy bay từ các hình học, xem tranh ảnh, chơi trò chơi học đếm montessorri, tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4 ,SEL:Bé tự tin tham gia cùng bạn
Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn xé dán, làm Các phương tiện từ các nguyên vật liệu khác nhau.làm tàu hoả từ hộp sưa, hộp nhưa (steam) Kể truyện theo tranh các câu truyện trong chủ đề
Góc thiên nhiên: Pha xăng.

	Hoạt động ăn, ngủ
	Giờ ăn:-Trẻ giúp cô chuẩn bị khăn, giấy để bàn.
-Trẻ biết mời cô mời bạn trước khi ăn,ăn nhanh an hết suốt, không làm rơi vãi thức ăn.
Giờ ngủ:Trẻ ngủ đủ ấm, ngủ ngon.

	Hoạt động chiều
	- Trò chơi : Đưa phương tiện giao thông về đúng bến.
- tạo hình :Tô màu kinh khí cầu
 - Thực hiện vở toán.
- Nghe hát các bài hát về chủ đề
- Vệ sinh trả trẻ, nêu gương cuối tuần
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MT1 . Tr ?   kho ?   m ? nh, cân  n ? ng, chi ? u cao phát tri ? n  bình th ư ? ng theo l ? a tu ? i.    -   Cân n ? ng:   + Tr ?   trai:12,7  -   21,2kg.   + Tr ?   gái: 12,3  -   21,5kg   -   Chi ? u cao (cm)   :   + Tr ?   trai: 94,9  -   111,7 cm   + Tr ?   gái: 94,1  -   111,3 cm  -   Ăn đ ? y đ ?   các ch ? t dinh dư ? ng,  đ ? m b ? o nhu c ? u khuy ? n ngh ?   v ?   năng lư ? ng  t ? i trư ? ng c ? a 1 tr ?   trong m ? t ngày    -   T ậ p c á c b à i t ậ p th ể   d ụ c thư ờ ng  xuyên    -   V ệ   sinh trong ăn u ố ng v à   v ệ   sinh  c á   nhân s ạ ch s ẽ     -   Phòng ch ? ng suy dinh dư ? ng.  Phòng t ránh các b ? nh thư ? ng g ? p.    -    Khám s ? c kho ?   đ ? nh k ? , cân đo  theo dõi tr ?   qua bi ? u đ ?   tăng  trư ? ng, theo dõi tiêm ch ? ng   -   L ? p ghép tháp dinh dư ? ng c ? a bé  (steam)  Gi ?  ăn ,   ho ? t đ ? ng  m ? i lúc m ? i nơi  

